
XE CẨU MỌI ĐỊA HÌNH

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa.

Sức nâng tối đa  50 tấn
Cần chính
10 - 40 m 
Cần phụ
9 / 16 m
Chiều cao nâng móc tối đa bao gồm cần phụ
58 m
Khối lượng tổng  36  tấn,  tải trên mỗi trục 12 tấn
gồm: Đối trọng 7 tấn, cần phụ 9/ 16 m,
móc chính 32 tấn , móc phụ 6 tấn,
lốp 445/95 R 25 (16.00 R 25)

ATF 50G-3

*Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước

Số 990 - Xa lộ Hà Nội - P. Bình Đa -Biên Hòa - Đồng Nai
ĐT: 02513 831 615 - Fax: 02513 836 836
Email: vinhphu@vitrac.vn - Website: www.vitrac.vn

Lô 1 - KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội

Email: vinhphuhanoi@vitrac.vn
ĐT: 02435 562 277 - Fax: 02435 561 212 



ATF 50G-3

A B C D

v < 25 km/hv > 25 km/h

10000

11373

4233.5

3450

2300 (783.5)

2675

4625

9390

29701578

37
33

*

17
.6

°

700

1650

2575

2095

22
22

* 30
74

*

31
94

*

15.3°

4755.5

450

45
0

4494.5

7205

2710.5

25
50

**

43
00

63
00

2439.5

R 
42

67
R 345

0

R 9232 (B)

R 8626 (B )
R 8153 (C )

R 9859(B )

R 2942 (C
)

R 7453 (C
)

R 874
7(C
)

** 385 /95 R 25 (14.00 R25)
*** 445 /95 R 25 (16.00 R25)

* + 100

26
60

**
*

R 
40

35
 (B

)

37
20

*

26
67

*

385 /95 R 25
(14.00 R 25 )



 6.3 
 7.2

6 x 6

3

 (6) 385/95 R 25 (14.00 R 25),  2.55 m.
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Động cơ xe nền: Mercedes-benz 6 xi lanh, model OM 926 LA 
(Euromot IIIB / EPA Tier 4i), động cơ diesel làm mát bằng nước. 
Công suất định mức 240 kW (326 HP) ở 2200 vòng /phút.
Moment xoắn 1300 Nm (132.5 kpm) ở 1300 -1600 vòng/phút.
Công suất định mức động cơ tuân theo 80 /1269 /EWG.
Dung tích bình nhiên liệu 350 lít, thùng AdBlue 40 lít.

Trục: 
Trục 1: chuyển hướng, chủ động.
Trục 2: chuyển hướng, chủ động với bộ khóa vi sai giữ các trục xe.
Trục 3: chuyển hướng, chủ động.
Tất cả các trục có bộ khóa vi sai giữ 2 bánh xe.

Hệ thống chuyển hướng: ZF Servocom, 2 mạch thủy lực chuyển 
hướng với bơm trợ lái dự phòng, trợ lái bằng cơ khí tác động lên 
trục 1 và 3 khi tốc độ di chuyển lên đến 25 km/h. Có khả năng dẫn
động tất cả các trục. Tất cả các trục được dẫn động bằng thủy tĩnh
từ cabin cẩu. 

Bộ kiểm soát tốc độ.

, hệ thống bôi 
mỡ trung tâm.

di chuyển trên công trường.

hiển
thị phạm vi

Trang bị tùy chọn: (trả thêm phí)
cần phụ 9.0 m đến 16.0 m, cần phụ tải nặng 1.6 m, đối trọng thêm
3.0 tấn, đối trọng thay đổi 4.9 tấn, 10 tấn, lựa chọn khối móc chính,
điều hòa không khí, bộ giới hạn vùng làm việc, bộ làm mát dầu thêm,
hệ thống bôi trơn trung tâm, màu sơn và chữ viết đặc biệt (decal).

Trang thiết bị tùy chọn có sẵn khác tùy theo yêu cầu.        
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10.0 m* 10.0 m 13.8 m 17.5 m 21.3 m 25.0 m 28.8 m 32.5 m 36.3 m 40.0 m

2.5 50.0
3.0 45.4 45.4 30.0 30.0 20.0
3.5 41.6 41.6 30.0 30.0 20.0 20.0
4.0 38.4 38.4 30.0 30.0 20.0 20.0 17.6
4.5 35.5 35.1 30.0 28.7 20.0 20.0 17.6
5.0 32.8 31.8 30.0 26.9 20.0 20.0 17.2 12.8
6.0 26.9 26.6 26.1 23.8 20.0 18.2 15.6 12.8 9.9
7.0 22.3 22.3 21.7 21.3 18.9 16.5 14.3 12.4 9.9 7.5
8.0 19.1 19.5 17.5 15.1 13.1 11.5 9.9 7.5
9.0 15.7 16.0 16.1 13.8 12.1 10.6 9.5 7.5

10.0 13.2 13.5 13.7 12.4 11.2 9.9 8.8 7.5
11.0 11.3 11.6 11.7 10.6 10.4 9.2 8.2 7.3
12.0 10.1 10.2 9.1 9.3 8.6 7.7 6.9
14.0 7.8 8.0 8.1 7.1 7.3 6.8 6.1
16.0 6.4 6.5 6.2 5.8 5.9 5.4
18.0 5.3 5.4 5.4 4.8 4.8 4.9
20.0 4.5 4.5 4.3 3.9 4.0
22.0 3.8 3.8 3.8 3.2 3.3
24.0 3.3 3.3 2.6 2.7
26.0 2.8 2.8 2.1 2.3
28.0 2.4 1.7 1.8
30.0 2.1 1.4 1.5
32.0 1.1 1.2
34.0 1.0
36.0 0.7
38.0

**
** **

 

10 t360
6.3m

* Vùng phía sau
** Với thiết bị nâng tải bổ sung



10.0 m + 9.0 m 28.8 m + 9.0 m 32.5 m + 9.0 m 36.3 m + 9.0 m 40.0 m + 9.0 m

0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40°

3.0 8.8
3.5 8.8
4.0 8.8 6.4
4.5 8.6 6.1
5.0 8.1 5.9
6.0 7.2 5.4 7.1 5.8
7.0 6.5 5.0 4.2 7.1 5.8
8.0 5.9 4.7 3.9 7.1 5.8 4.3
9.0 5.4 4.4 3.8 7.1 5.6 5.8 4.3 3.7

10.0 5.0 4.1 3.6 6.9 5.5 5.8 5.3 4.3 3.7
11.0 4.6 3.9 3.5 6.6 5.3 4.1 5.7 5.1 4.3 4.3 3.7
12.0 4.3 3.7 3.4 6.3 5.1 4.0 5.4 4.9 4.0 4.3 4.3 3.7 3.7
14.0 3.7 3.4 3.2 5.7 4.7 3.8 5.0 4.6 3.8 4.3 4.0 3.7 3.7 3.5 3.4
16.0 3.2 3.1 5.1 4.4 3.6 4.5 4.3 3.7 4.0 3.7 3.5 3.5 3.3 3.2
18.0 4.6 4.2 3.5 4.1 4.0 3.6 3.6 3.5 3.3 3.2 3.1 3.0
20.0 3.8 4.0 3.4 3.7 3.7 3.5 3.3 3.2 3.1 2.9 2.9 2.8
22.0 3.2 3.4 3.3 3.1 3.4 3.4 3.0 3.0 3.0 2.7 2.7 2.6
24.0 2.9 2.9 2.9 2.5 2.8 3.0 2.6 2.8 2.8 2.4 2.5 2.5
26.0 2.6 2.6 2.6 2.3 2.3 2.4 2.2 2.4 2.6 2.2 2.3 2.3
28.0 2.3 2.4 2.4 2.1 2.1 2.1 1.7 2.0 2.1 1.8 2.0 2.1
30.0 2.0 2.1 1.9 1.9 1.9 1.4 1.6 1.7 1.4 1.6 1.7
32.0 1.7 1.8 1.6 1.7 1.8 1.1 1.2 1.3 1.1 1.3 1.4
34.0 1.4 1.4 1.5 0.8 1.0 1.0 0.8 1.0 1.1
36.0 1.2 1.2 0.6 0.7 0.6 0.7 0.8
38.0 1.0 0.5 0.5

m

10 t360
6.3m

10.0 m + 16.0 m 28.8 m + 16.0 m 32.5 m + 16.0 m 36.3 m + 16.0 m 40.0 m + 16.0 m

0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40°

3.0 4.4
3.5 4.4
4.0 4.4
4.5 4.4
5.0 4.4
6.0 4.3
7.0 4.0 3.5
8.0 3.7 3.5 3.0
9.0 3.5 2.8 3.5 3.0 2.7

10.0 3.3 2.7 3.5 3.0 2.7 2.3
11.0 3.1 2.6 3.4 3.0 2.7 2.3
12.0 2.9 2.4 3.3 3.0 2.7 2.3
14.0 2.6 2.2 1.9 3.1 2.4 3.0 2.4 2.7 2.3
16.0 2.3 2.0 1.8 2.9 2.3 2.9 2.3 2.7 2.2 2.3 2.1
18.0 2.0 1.8 1.6 2.8 2.2 1.9 2.7 2.2 1.9 2.6 2.1 2.3 2.1
20.0 1.8 1.6 1.5 2.6 2.1 1.8 2.6 2.1 1.8 2.5 2.0 1.8 2.3 2.0
22.0 1.6 1.5 2.5 2.0 1.7 2.5 2.0 1.7 2.4 2.0 1.7 2.3 1.9 1.7
24.0 2.3 1.9 1.7 2.3 1.9 1.7 2.3 1.9 1.7 2.1 1.9 1.7
26.0 2.2 1.8 1.6 2.2 1.8 1.6 2.2 1.8 1.6 2.0 1.8 1.6
28.0 2.1 1.8 1.6 2.0 1.8 1.6 2.0 1.8 1.6 1.9 1.7 1.6
30.0 2.0 1.7 1.5 1.7 1.7 1.6 1.6 1.7 1.5 1.6 1.7 1.5
32.0 1.8 1.6 1.5 1.5 1.6 1.5 1.3 1.6 1.5 1.3 1.6 1.5
34.0 1.7 1.6 1.5 1.4 1.5 1.5 1.0 1.3 1.5 1.0 1.3 1.5
36.0 1.4 1.5 1.4 1.3 1.3 1.4 0.8 1.1 1.2 0.8 1.1 1.3
38.0 1.2 1.3 1.1 1.2 1.2 0.6 0.8 1.0 0.6 0.8 1.0
40.0 1.0 1.1 1.0 1.1 0.6 0.7 0.6 0.8
42.0 0.9 0.8 0.9 0.5
44.0 0.6 0.7
46.0 0.5

m

10 t360
6.3m
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